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THÔNG BÁO GIÁ BÁN GẠCH NUNG VÀ GẠCH KHÔNG NUNG 
(Ban hành kèm theo QĐ số:         /QĐ-CT ngày      /      / 2015) 

( Áp dụng Từ ngày 04/ 05/ 2015) 
                                                           ( ĐVT: Đồng/viên)                                                                                                                                        

TT 

Tên sản phẩm qui cách 

Giá bán S. Phẩm Cty tại KV 

NHƠN HẢI -NHƠN LÝ 
Gía bán đã bao gồm VAT 

Ghi Chú 

 

Công Ty 

 

VC + BX 

 

Cộng 
 

 

-Giá bán tại Công Ty không có 

bốc xếp lên xe cho khách hàng. 

 

- Quý khách có nhu cầu Công ty 

bốc xếp sản phẩm lên xe, công ty 

áp dụng đơn giá bốc xếp theo 

quy định được niêm yết tại tổ 

bán hàng (Đối với xe vận chuyển 

chuyên dụng, xe ben, xe chiến 

thắng không bảo đảm trong quá 

trình bốc xếp khách hàng tự bốc 

xếp)  

 

-Thuế VAT Hàng: 10% 

 

-Thuế VAT VC, BX lên, xuống 

10%. 

 

- Đơn giá dịch vụ vận chuyển 

không áp dụng cho đường đèo 

dốc 

A  GẠCH NUNG    

01 Gạch 6 lỗ A ( 220 x 135 x 100) 1.782 352 2.134 

02 Gạch 6 lỗ A ( 110 x 135 x 100) 1.078 209 1.287 

03 Gạch 6 lỗ A ( 200 x 130 x 90) 1.595 319 1.914 

04 Gạch 6 lỗ A ( 100 x 130 x 90) 957 187 1.144 

05 Gạch 6 lỗ A ( 200 x 110 x 75) 1.276 275 1.551 

06 Gạch 6 lỗ A ( 180 x 110 x 75) 1.122 242 1.364 

07 Gạch 6 lỗ A ( 90 x 110 x 75) 770 165 935 

08 Gạch 2 lỗ A ( 220 x 105 x 60) 1.144 242 1.386 

09 Gạch 2 lỗ A ( 200 x 90 x 50) 1.089 231 1.320 

10 Gạch 2 lỗ A (180 x 75 x 42) 858 165 1.023 

11 Gạch Đặc A ( 200 x 90 x50) 2.178 253 2.431 

12 Gạch CN 3 lỗ A (200 x 200 x100) 3.960 484 4.444 

13 Gạch CN Ghế A ( 200 x 200 x 90) 3.960 484 4.444 

14 Gạch Nem tàu A (280 x 280 x 30) 5.280 484 5.764 

15 Gạch 4 lỗ A ( 180 x 80 x 80) 1.276 275 1.551 

16 Gạch 4 lỗ A ( 90 x 80 x 80) 770 165 935 

17 Gạch 2 lỗ TTrí A (200x 90 x 50) 2.178 275 2.453 

B  GẠCH KHÔNG NUNG    

01 Gạch 6 lỗ Tròn  (200 x 130 x 90) 1.519 344 1.863 

02 Gạch 6 lỗ Vuôn (200 x 130 x 90) 1.519 344 1.863 

03 Gạch 6 lỗ          (100 x 130 x 90) 760 172 932 

04 Gạch 2 lỗ Tròn  (200 x   90 x 50) 1.037 243 1.280 

            
 Rất mong nhận được sự hợp tác lâu dài của Quý khách                     

 Hân hạnh được phục vụ ! 
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